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MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN
► Hình4

1 Đèn chỉ báo tốc độ 2 Đèn chỉ báo ADT 
(ADT = Công nghệ tự 
động điều tốc)

3 Đèn nguồn 4 Nút nguồn chính

5 Nút đảo chiều 6 Hộp pin 7 Cần nhả khóa 8 Cần khởi động công tắc

9 Móc gắn 10 Tay nắm 11 Cần gạt dài (tùy thuộc 
vào quốc gia)

12 Bộ phận bảo vệ (dành 
cho đầu cắt ni lông / lưỡi 
nhựa)

13 Bộ phận bảo vệ (dành 
cho lưỡi máy cắt)

14 Dây nịt vai - - - -

LƯU Ý: Bộ phận bảo vệ được cung cấp làm phụ kiện tiêu chuẩn có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng 

cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc 
điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ. 
Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các 
thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi 
động máy.

Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi 
lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật 
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ 
và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay 
và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương 
tích cá nhân.
► Hình5:   �1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy 
trượt nút ở phía trước hộp pin.
Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của 
hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin 
vào vị trí. Đưa hộp pin vào cho đến khi chốt khóa vào 
đúng vị trí với một tiếng “cách” nhẹ. Nếu bạn vẫn còn 
nhìn thấy chỉ báo màu đỏ ở mặt trên của nút, điều đó có 
nghĩa là chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ 
báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô tình rơi 
ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người 
khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị 
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin
Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/
pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động 
cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự 
động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong 
những trường hợp sau đây:

Tình trạng Đèn chỉ báo tốc độ

 Bật  Tắt  Nhấp nháy

Quá tải

Quá nhiệt 3
2

3
2

Xả kiệt 3
2

Bảo vệ quá tải
Nếu dụng cụ bị quá tải do cỏ hoặc các mảnh vụn khác 
bám vào, các đèn chỉ báo 2 và 3 sẽ bắt đầu nhấp nháy 
sau đó dụng cụ sẽ tự động dừng lại.
Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng 
dụng làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó bật dụng 
cụ lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt cho dụng cụ 
hoặc pin
Có hai loại quá nhiệt; quá nhiệt dụng cụ và quá nhiệt 
pin. Khi xảy ra quá nhiệt dụng cụ, tất cả đèn chỉ báo tốc 
độ sẽ nhấp nháy. Khi xảy ra quá nhiệt pin, đèn chỉ báo 
tốc độ 1 sẽ nhấp nháy.
Nếu xảy ra quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng. Hãy để 
dụng cụ và/hoặc pin nguội dần trước khi bật dụng cụ 
một lần nữa.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin yếu, dụng cụ sẽ tự động dừng và 
đèn chỉ báo 1 sẽ nhấp nháy.
Nếu dụng cụ không vận hành ngay cả khi vận hành 
công tắc, hãy tháo pin ra khỏi dụng cụ và sạc pin.
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Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo
► Hình6:   �1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)
Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung 
lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong 
vài giây.

Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt Nhấp nháy

75% đến 
100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Pin có thể đã 
bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt 
độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút 
so với dung lượng thực sự.
LƯU Ý: Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ 
nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Công tắc nguồn chính
Nhấn vào nút nguồn chính để bật dụng cụ.
Để tắt dụng cụ, nhấn và giữ nút nguồn chính cho đến 
khi đèn nguồn và đèn chỉ báo tốc độ tắt.
► Hình7:   �1. Đèn chỉ báo tốc độ 2. Nút nguồn chính 

3. Đèn nguồn

LƯU Ý: Dụng cụ sẽ tự động tắt nếu được để không 
hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.

Hoạt động công tắc

CẢNH BÁO: Để bạn được an toàn, dụng cụ 
này đều được trang bị cần nhả khóa nhằm ngăn 
ngừa vô ý khởi động dụng cụ. KHÔNG BAO GIỜ 
sử dụng công cụ bằng cách chỉ kéo cần khởi 
động công tắc mà không nhấn cần nhả khóa. Hãy 
trả dụng cụ lại cho một trung tâm dịch vụ được 
ủy quyền của chúng tôi để sửa chữa phù hợp 
TRƯỚC KHI sử dụng tiếp sau này.

CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ dán chặt 
xuống hoặc vô hiệu mục đích và chức năng của 
cần nhả khóa.

THẬN TRỌNG: Trước khi lắp hộp pin vào 
dụng cụ, luôn kiểm tra xem cần khởi động công 
tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về 
vị trí “TẮT” khi nhả ra. Vận hành dụng cụ bằng công 
tắc không khởi động đúng có thể dẫn đến mất điều 
khiển và thương tích cá nhân nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG: Tuyệt đối không đặt ngón tay 
lên nút nguồn chính và cần khởi động công tắc 
khi cầm dụng cụ. Dụng cụ có thể khởi động ngoài ý 
muốn và gây ra thương tích.

CHÚ Ý: Không được kéo cần khởi động công 
tắc mà không nhấn cần nhả khóa. Điều này có thể 
làm gãy nứt công tắc.

Để ngăn ngừa vô tình kéo cần khởi động công tắc, 
dụng cụ được trang bị một cần nhả khóa. Để khởi động 
dụng cụ, nhả cần nhả khóa và kéo cần khởi động công 
tắc. Tốc độ dụng cụ được tăng lên bằng cách tăng lực 
ép lên cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công 
tắc ra để dừng.

DUR368A
► Hình8:   �1. Cần nhả khóa 2. Cần khởi động công tắc

DUR368L
► Hình9:   �1. Cần nhả khóa 2. Cần khởi động công tắc

Điều chỉnh tốc độ
Bạn có thể điều chỉnh tốc độ dụng cụ bằng cách nhấn 
vào nút nguồn chính. Mỗi lần bạn nhấn vào nút nguồn 
chính, mức tốc độ sẽ thay đổi.
► Hình10:   �1. Đèn chỉ báo tốc độ 2. Nút nguồn chính

Đèn chỉ báo tốc độ Chế độ Tốc độ quay

Cao 6.500 min-1

Trung bình 5.300 min-1

Thấp 3.500 min-1

Công nghệ tự động điều tốc
Khi bạn bật Công nghệ tự động điều tốc (ADT), dụng cụ 
sẽ chạy ở tốc độ quay và mô-men xoắn tối ưu phù hợp 
với tình trạng cỏ được cắt.
Để khởi động ADT, nhấn và giữ nút đảo chiều cho đến 
khi đèn chỉ báo ADT bật. Sau đó, nhấn vào nút nguồn 
chính để chọn dụng cụ cắt được gắn vào dụng cụ. Bật 
đèn bên cạnh dấu  để chọn lưỡi máy cắt và lưỡi 
nhựa, dấu  để chọn đầu cắt ni lông.
Để ngừng ADT, nhấn và giữ nút đảo chiều cho đến khi 
đèn chỉ báo ADT tắt.
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► Hình11:   �1.   dấu 2.   dấu 3. Đèn chỉ báo ADT 
4. Nút nguồn chính 5. Nút đảo chiều

Đèn chỉ báo Chế độ Dụng cụ cắt Tốc độ quay

ADT 
(Lưỡi máy 

cắt)

Lưỡi máy cắt 
Lưỡi nhựa

3.500 - 
6.500 min-1

ADT 
(Đầu cắt ni 

lông)

Đầu cắt ni 
lông

3.500 - 
6.500 min-1

Nút đảo ngược để loại bỏ các 
mảnh vụn

CẢNH BÁO: Tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra 
trước khi bạn loại bỏ cỏ hoặc mảnh vỡ bám vào 
mà chức năng xoay ngược lại không thể loại bỏ. 
Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các 
thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi 
động máy.

Dụng cụ này có một nút đảo chiều để thay đổi chiều 
xoay. Chỉ dùng để loại bỏ cỏ và các mảnh vụn bám vào 
dụng cụ.
Để đảo chiều quay, nhấn vào nút đảo chiều và kéo cần 
khởi động khi dụng cụ cắt dừng lại. Đèn nguồn bắt đầu 
nhấp nháy và dụng cụ cắt sẽ quay theo hướng ngược 
lại khi bạn kéo cần khởi động công tắc.
Để trở về chiều quay thông thường, hãy nhả cần và đợi 
cho đến khi dụng cụ cắt dừng lại.
► Hình12:   �1. Nút đảo chiều 2. Đèn nguồn

LƯU Ý: Trong khi xoay ngược lại, dụng cụ này chỉ 
hoạt động một khoảng thời gian ngắn và sau đó tự 
động dừng lại.
LƯU Ý: Sau khi dụng cụ được dừng lại, vòng xoay 
sẽ trở lại hướng quay bình thường khi bạn khởi động 
dụng cụ lại.
LƯU Ý: Nếu bạn nhấn nút đảo chiều trong khi dụng 
cụ cắt vẫn đang quay, dụng cụ sẽ dừng lại và sẵn 
sàng quay ngược lại.

Phanh điện tử
Dụng cụ này được trang bị phanh điện tử cho dụng cụ 
cắt. Nếu dụng cụ không thể dừng nhanh dụng cụ cắt 
sau khi nhả cần khởi động công tắc, hãy đem dụng cụ 
đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi.

THẬN TRỌNG: Hệ thống phanh này không 
phải là vật thay thế cho bộ phận bảo vệ. Tuyệt đối 
không sử dụng dụng cụ mà không có bộ phận 
bảo vệ. Dụng cụ cắt không được bảo vệ có thể gây 
thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Chức năng điện tử

Điều khiển tốc độ không đổi
Chức năng điều khiển tốc độ cung cấp tốc độ quay 
không đổi bất kể điều kiện tải.

Tính năng khởi động mềm
Khởi động mềm để tránh bị giật lúc khởi động.

LẮP RÁP
CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng 

cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất cứ 
thao tác nào trên dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp 
pin vì có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm 
trọng do vô tình khởi động máy.

CẢNH BÁO: Không bao giờ khởi động dụng 
cụ trừ khi nó đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Vận 
hành dụng cụ trong tình trạng chỉ được lắp ráp một 
phần có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do vô 
tình khởi động máy.

Lắp tay nắm
Đối với DUR368A
1.	 Lắp trục của tay cầm vào dụng cụ kẹp. Căn chỉnh 
lỗ vít trong dụng cụ kẹp với lỗ vít trong trục. Vặn vít thật 
chặt.
► Hình13:   �1. Dụng cụ kẹp 2. Vít 3. Trục

CHÚ Ý: Lưu ý hướng của dụng cụ kẹp. Các lỗ vít 
sẽ không được căn chỉnh nếu dụng cụ kẹp không 
được lắp đúng hướng.

2.	 Đặt tay cầm giữa bàn kẹp tay cầm và giá đỡ tay 
cầm. Điều chỉnh tay cầm vào góc có vị trí làm việc thoải 
mái sau đó vặn chặt bằng bu lông đầu lỗ lục giác.
► Hình14:   �1. Bu lông đầu lỗ lục giác 2. Bàn kẹp tay 

cầm 3. Giá đỡ tay cầm

Đối với DUR368L
1.	 Gắn bàn kẹp trên và dưới vào bộ điều tiết.
2.	 Đặt tay cầm vào bàn kẹp trên và cố định bằng bu 
lông đầu lỗ lục giác như minh họa.
► Hình15:   �1. Bu lông đầu lỗ lục giác 2. Tay cầm 

3. Bàn kẹp trên 4. Bộ điều tiết 5. Bàn kẹp 
dưới 6. Đế chặn

THẬN TRỌNG: Không tháo rời hoặc thu hẹp 
đế chặn. Làm như vậy có thể khiến dụng cụ mất 
thăng bằng và gây ra thương tích cá nhân.

Gắn cần gạt dài
Chỉ dành cho kiểu tay cầm có quai (tùy thuộc vào 
quốc gia)
Nếu cần gạt dài có trong kiểu máy của bạn, hãy gắn nó 
vào tay cầm bằng vít trên cần gạt dài.
► Hình16:   �1. Cần gạt dài 2. Vít

THẬN TRỌNG: Sau khi lắp ráp cần gạt dài, 
không tháo ra. Cần gạt dài hoạt động như bộ phận 
an toàn giúp bạn không vô tình tiếp xúc với lưỡi cắt.
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Cất giữ cờ lê sáu cạnh

THẬN TRỌNG: Cẩn thận không để cờ lê sáu 
cạnh gắn vào đầu dụng cụ. Làm vậy có thể gây ra 
chấn thương và/hoặc làm hỏng dụng cụ.

Khi không sử dụng, hãy cất giữ cờ lê sáu cạnh như 
được minh họa để tránh làm mất.
► Hình17:   �1. Cờ lê sáu cạnh

Đối với kiểu tay cầm có quai, cờ lê sáu cạnh cũng có 
thể được cất giữ trên tay cầm như minh họa.
► Hình18:   �1. Cờ lê sáu cạnh

Kết hợp chính xác dụng cụ cắt và bộ 
phận bảo vệ

THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng kết hợp chính 
xác dụng cụ cắt và bộ phận bảo vệ. Việc kết hợp 
sai sẽ không thể bảo vệ bạn khỏi dụng cụ cắt, các 
mảnh vụn, và đá bắn ra. Việc này cũng có thể gây 
ảnh hưởng đến thăng bằng của dụng cụ và gây ra 
thương tích.

Dụng cụ cắt Bộ phận bảo vệ

Lưỡi máy cắt
(Lưỡi 3 răng, 4 răng, và 8 
răng)

Đầu cắt ni lông

Lưỡi nhựa

Lắp bộ phận bảo vệ

CẢNH BÁO: Không bao giờ được dùng dụng 
cụ mà không gắn tấm bảo vệ đúng chỗ như minh 
họa. Không làm như vậy có thể gây ra thương tích cá 
nhân nghiêm trọng.

LƯU Ý: Loại bộ phận bảo vệ được cung cấp dưới 
dạng phụ kiện tiêu chuẩn thay đổi tùy theo quốc gia.

Đối với lưỡi máy cắt
Gắn bộ phận bảo vệ vào bàn kẹp bằng cách sử dụng 
bu lông.
► Hình19:   �1. Bàn kẹp 2. Bộ phận bảo vệ

Dành cho đầu cắt ni lông / lưỡi nhựa
THẬN TRỌNG: Cẩn thận để không làm tổn 

thương bản thân khi cắt dây ni lông trên máy cắt.

Gắn bộ phận bảo vệ vào bàn kẹp bằng bu lông.
► Hình20:   �1. Bàn kẹp 2. Bộ phận bảo vệ 3. Thanh cắt

Lắp dụng cụ cắt

THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng (các) cờ lê 
được cung cấp để tháo hoặc lắp dụng cụ cắt.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo đã tháo cờ lê sáu 
cạnh được gắn vào đầu dụng cụ sau khi lắp dụng 
cụ cắt.

LƯU Ý: Loại (các) dụng cụ cắt được cung cấp dưới 
dạng phụ kiện tiêu chuẩn thay đổi tùy theo quốc gia. 
Dụng cụ cắt không được bao gồm trong một số thông 
số kỹ thuật của kiểu máy.
LƯU Ý: Xoay dụng cụ ngược xuống để bạn có thể 
thay thế dụng cụ cắt dễ dàng.

Lưỡi máy cắt
THẬN TRỌNG: Khi xử lý lưỡi máy cắt, luôn 

đeo găng tay và đậy nắp đậy lưỡi cắt lên trên lưỡi 
cắt.

THẬN TRỌNG: Lưỡi máy cắt phải được đánh 
bóng, và không có vết nứt hay vỡ. Nếu lưỡi máy 
cắt chạm phải đá trong quá trình hoạt động, hãy dừng 
dụng cụ và kiểm tra lưỡi cắt ngay lập tức.

THẬN TRỌNG: Đai ốc định vị lưỡi máy cắt 
(với vòng đệm lò xo) sẽ mòn dần theo thời gian. 
Nếu có xuất hiện bất kỳ hao mòn hoặc biến dạng 
nào trên vòng đệm lò xo, hãy thay thế đai ốc. 
Hãy nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa 
phương đặt hàng.

THẬN TRỌNG: Đường kính ngoài của lưỡi 
máy cắt phải theo quy định như sau. Tuyệt đối 
không sử dụng bất kỳ lưỡi máy cắt nào có đường 
kính ngoài lớn hơn.
—	 Lưỡi 3 răng: 230 mm
—	 Lưỡi 4 răng: 230 mm
—	 Lưỡi 8 răng: 230 mm
► Hình21:   �1. Đai ốc 2. Nắp côn 3. Vòng đệm bàn kẹp 

4. Lưỡi máy cắt 5. Trục quay 6. Vòng đệm 
7. Cờ lê sáu cạnh

1.	 Lắp cờ lê sáu cạnh qua lỗ trên đầu dụng cụ để 
khóa trục quay. Xoay trục quay cho đến khi cờ lê lục 
giác được lắp vào hoàn toàn.
2.	 Gắn lưỡi máy cắt vào vòng đệm sao cho mũi tên 
trên lưỡi cắt và bộ phận bảo vệ chỉ cùng hướng.
► Hình22:   �1. Mũi tên

3.	 Đặt vòng đệm bàn kẹp và nắp côn lên trên lưỡi 
máy cắt sau đó siết chặt đai ốc bằng cờ lê ống lồng.
► Hình23:   �1. Vặn chặt 2. Nới lỏng 3. Cờ lê ống lồng 

4. Nắp côn 5. Cờ lê sáu cạnh

LƯU Ý: Lực vặn xiết: 16 - 23 N•m
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4.	 Tháo cờ lê sáu cạnh ra khỏi đầu dụng cụ.
Để tháo lưỡi máy cắt, hãy làm ngược lại quy trình lắp 
vào.

Đầu cắt ni lông
CHÚ Ý: Hãy chắc chắn sử dụng đầu cắt ni lông 
Makita chính hãng.
► Hình24:   �1. Đầu cắt ni lông 2. Vòng đệm 3. Trục 

quay 4. Cờ lê sáu cạnh 5. Vặn chặt 6. Nới 
lỏng

1.	 Lắp cờ lê sáu cạnh qua lỗ trên đầu dụng cụ để 
khóa trục. Quay trục cho đến khi cờ lê sáu cạnh được 
lắp vào hoàn toàn.
2.	 Đặt đầu cắt ni lông lên trên trục quay và dùng tay 
vặn chặt lại.
3.	 Tháo cờ lê sáu cạnh ra khỏi đầu dụng cụ.
Để tháo đầu cắt ni lông, hãy làm ngược lại quy trình 
lắp vào.

Lưỡi nhựa
CHÚ Ý: Hãy chắc chắn bạn sử dụng lưỡi nhựa 
Makita chính hãng.
► Hình25:   �1. Lưỡi nhựa 2. Vòng đệm 3. Trục quay 

4. Cờ lê sáu cạnh 5. Vặn chặt 6. Nới lỏng

1.	 Lắp cờ lê sáu cạnh qua lỗ trên đầu dụng cụ để 
khóa trục. Quay trục cho đến khi cờ lê sáu cạnh được 
lắp vào hoàn toàn.
2.	 Đặt lưỡi nhựa lên trên trục quay và dùng tay vặn 
chặt lại.
3.	 Tháo cờ lê sáu cạnh ra khỏi đầu dụng cụ.
Để tháo lưỡi nhựa, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

VẬN HÀNH
Lắp dây nịt vai

THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng dây nịt vai 
được gắn vào dụng cụ. Trước khi vận hành, điều 
chỉnh dây nịt vai theo kích cỡ người sử dụng để 
tránh bị mệt mỏi.

THẬN TRỌNG: Trước khi vận hành, đảm bảo 
rằng dây nịt vai được gắn đúng cách vào móc 
treo trên dụng cụ.

THẬN TRỌNG: Khi bạn sử dụng dụng cụ kết 
hợp với nguồn điện kiểu đeo trên vai như bộ cấp 
nguồn di động đeo vai, không sử dụng dây nịt vai 
có trong thùng đóng gói của dụng cụ mà hãy sử 
dụng băng treo được Makita khuyên dùng.
Nếu bạn đeo dây nịt vai có trong thùng đóng gói của 
dụng cụ và dây nịt vai của nguồn điện kiểu đeo trên 
vai cùng một lúc, việc tháo dụng cụ hoặc nguồn điện 
kiểu đeo trên vai sẽ rất khó khăn trong trường hợp 
khẩn cấp và có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích. 
Đối với băng treo được khuyên dùng, hãy hỏi Trung 
tâm dịch vụ được ủy quyền của Makita.

1.	 Đeo dây nịt vai trên vai trái của bạn.
► Hình26

2.	 Cài móc treo trên dây nịt vai vào móc gắn của 
dụng cụ.

DUR368A
► Hình27:   �1. Móc treo 2. Móc gắn

DUR368L
► Hình28:   �1. Móc treo 2. Móc gắn

3.	 Điều chỉnh dây nịt vai tới vị trí làm việc thoải mái.
► Hình29

Dây nịt vai được trang bị để nhả nhanh.
Chỉ cần bóp hai bên nịt để nhả dụng cụ khỏi dây nịt vai.

DUR368A
► Hình30:   �1. Nịt

DUR368L
► Hình31:   �1. Nịt

Điều chỉnh vị trí móc gắn
Để điều khiển dụng cụ thoải mái hơn, bạn có thể thay 
đổi vị trí móc gắn.
Đảm bảo điều chỉnh vị trí móc gắn như thể hiện trong 
hình.
► Hình32

1 Vị trí móc gắn tính từ mặt đất

2 Vị trí dụng cụ cắt tính từ mặt đất

3 Khoảng cách ngang giữa móc gắn và phần không 
được bảo vệ của dụng cụ cắt

Nới lỏng bu lông đầu lỗ lục giác trên móc gắn. Di 
chuyển móc gắn tới vị trí làm việc thoải mái sau đó vặn 
chặt bu lông.
DUR368A
► Hình33:   �1. Móc gắn 2. Bu lông đầu lỗ lục giác

DUR368L
► Hình34:   �1. Móc gắn 2. Bu lông đầu lỗ lục giác

Điều khiển dụng cụ đúng cách

CẢNH BÁO: Luôn luôn đặt dụng cụ ở phía 
bên tay phải của bạn. Đặt dụng cụ đúng vị trí cho 
phép kiểm soát tối đa và sẽ làm giảm nguy cơ thương 
tích cá nhân nghiêm trọng do bị đẩy ngược lại.

CẢNH BÁO: Cần phải hết sức cẩn thận để 
duy trì kiểm soát dụng cụ mọi lúc. Không để dụng 
cụ bị lệch về phía bạn hay bất cứ ai trong vùng 
lân cận. Không duy trì kiểm soát dụng cụ có thể dẫn 
đến thương tích nghiêm trọng cho người đi đường và 
người vận hành.

CẢNH BÁO: Để tránh tai nạn, chừa một 
khoảng cách hơn 15 mét (50 feet) giữa những 
người vận hành khi có hai hay nhiều người vận 
hành cùng làm việc trong một khu vực. Ngoài ra, 
hãy sắp xếp một người quan sát khoảng cách 
giữa những người vận hành. Nếu có người hoặc 
một con vật vào khu vực làm việc, dừng hoạt 
động ngay lập tức.
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THẬN TRỌNG: Nếu dụng cụ cắt vô tình va 
phải tảng đá hoặc vật cứng trong khi hoạt động, 
hãy dừng dụng cụ lại và kiểm tra hư hỏng. Nếu 
dụng cụ cắt bị hỏng, hãy thay nó ngay lập tức. Sử 
dụng dụng cụ cắt bị hỏng có thể gây thương tích cá 
nhân nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG: Tháo nắp đậy lưỡi dao khỏi 
lưỡi máy cắt khi cắt cỏ.

Định vị và điều khiển chính xác giúp kiểm soát tối ưu và 
giảm nguy cơ thương tích do bật ngược.

DUR368A
► Hình35

DUR368L
► Hình36

Khi sử dụng đầu cắt ni lông (loại đẩy và nạp)
Đầu cắt ni lông là đầu máy cắt cỏ cầm tay hoạt động 
bằng động cơ điện kép được cung cấp có cơ chế đẩy 
và nạp.
Để nạp thêm dây ni lông, nhấn đầu cắt xuống mặt đất 
khi đầu cắt đang quay.
► Hình37:   �1. Khu vực cắt hiệu quả nhất

CHÚ Ý: Cơ chế đẩy nạp sẽ không hoạt động 
đúng cách nếu đầu cắt ni lông không quay.

LƯU Ý: Nếu dây ni lông không chạy ra trong khi nhấn 
đầu dụng cụ, hãy lên dây lại/thay dây ni lông bằng 
cách làm theo quy trình trong phần bảo trì.

BẢO TRÌ
CẢNH BÁO: Hãy luôn chắc chắn rằng dụng 

cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước 
khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo trì 
dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn 
đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình 
khởi động máy.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản 
phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều 
chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm 
Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy 
quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế 
của Makita.

Thay thế dây ni lông

CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng dây ni lông có 
đường kính được quy định trong tài liệu hướng 
dẫn này. Tuyệt đối không sử dụng dây nặng hơn, 
dây kim loại, dây thừng hoặc các loại dây tương 
tự. Nếu không làm như vậy có thể gây hỏng dụng cụ 
hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng.

CẢNH BÁO: Luôn tháo đầu cắt ni lông ra khỏi 
dụng cụ khi thay dây ni lông. 

CẢNH BÁO: Đảm bảo nắp đầu cắt ni lông 
được siết chặt đúng cách vào vỏ như mô tả dưới 
đây. Nếu không vặn chặt nắp đúng cách có thể làm 
cho đầu cắt ni lông bay ra ngoài gây thương tích cá 
nhân nghiêm trọng.

Thay thế dây ni lông nếu dây không nạp lên nữa. 
Phương pháp thay thế dây ni lông thay đổi tùy thuộc 
vào loại đầu cắt ni lông.

95-M10L
► Hình38

B&F ECO 4L
► Hình39

Đối với Ultra Auto 4
► Hình40

UN-74L
► Hình41

Kiểu nạp bằng tay
Khi dây ni lông trở nên ngắn, kéo nó ra khỏi lỗ khoen và 
nạp lại từ lỗ khoen khác.
► Hình42

Thay lưỡi nhựa
Thay lưỡi nếu lưỡi bị mòn hoặc bể.
► Hình43

Khi lắp lưỡi dao nhựa, đặt thẳng hướng mũi tên trên 
lưỡi dao trùng khớp với mũi tên của bộ phận bảo vệ.
► Hình44:   �1. Mũi tên trên bộ phận bảo vệ 2. Mũi tên 

trên lưỡi dao
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XỬ LÝ SỰ CỐ
Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó 
không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung 
tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng 
hóc)

Biện pháp khắc phục

Động cơ không chạy. Không lắp hộp pin. Lắp hộp pin.

Vấn đề pin (điện áp thấp) Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy 
thay thế pin.

Hệ thống truyền động không làm việc 
đúng cách.

Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương 
sửa chữa.

Động cơ ngừng chạy sau khi ít sử 
dụng đến.

Mức sạc pin thấp. Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy 
thay thế pin.

Quá nhiệt. Ngừng sử dụng dụng cụ để nó nguội dần.

Nó không đạt RPM tối đa. Pin được lắp đúng cách. Lắp hộp pin như mô tả trong sách hướng dẫn này.

Nguồn pin bị tụt áp. Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy 
thay thế pin.

Hệ thống truyền động không làm việc 
đúng cách.

Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương 
sửa chữa.

Dụng cụ cắt không xoay: 
 ngừng máy ngay lập tức!

Ngoại vật như nhánh cây bị kẹt giữa 
tấm bảo vệ và dụng cụ cắt.

Gỡ ngoại vật ra.

Hệ thống truyền động không làm việc 
đúng cách.

Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương 
sửa chữa.

Rung bất thường: 
 ngừng máy ngay lập tức!

Một đầu của dây ni lông đã bị hỏng. Nhấn đầu cắt ni lông nằm trên mặt đất khi nó đang 
quay để làm cho dây được nạp vào.

Hệ thống truyền động không làm việc 
đúng cách.

Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương 
sửa chữa.

Dụng cụ cắt và động cơ không thể 
dừng lại: 

 Tháo hộp pin ngay lập tức!

Hư hỏng điện hoặc điện tử. Tháo pin và nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở 
địa phương sửa chữa.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ 

tùng được khuyến cáo trong sách hướng dẫn 
này. Sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc phụ tùng nào khác 
cũng có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 
gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của 
chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Lưỡi máy cắt
•	 Đầu cắt ni lông
•	 Dây ni lông (đường cắt)
•	 Lưỡi nhựa
•	 Bộ phận bảo vệ
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: DUR368A DUR368L

ประเภทมือจับ มือจับจักรยาน มือจับห่วง

ความเร็วหมุน
เปล่า 
(ท่ีระดับ
ความเร็วใน
การหมุนแต่ละ
รอบ)

ใบเลื่อยคัตเตอร์ / หัวตัด
ไนลอน / ใบเลื่อยพลาสติก

3: 6,500 min
-1
 

2: 5,300 min
-1
 

1: 3,500 min
-1

ความยาวโดยรวม 
(โดยไม่มีเครื่องมือตัด)

1,758 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางสายไนล่อน 2.0 - 2.4 mm

เครื่องมือตัดท่ี
สามารถใช้ได้
และเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
การตัด

ใบมีดฟัน 3 ซ่ี  
(P/N: 195298-3)

230 mm

ใบมีดฟัน 4 ซ่ี  
(P/N: B-14118)

230 mm

ใบมีดฟัน 8 ซ่ี  
(P/N: B-14130)

230 mm

หัวตัดไนลอน  
(P/N: 198893-8)

350 mm

ใบเลื่อยพลาสติก  
(P/N: 198383-1)

255 mm

แรงดันไฟฟ้าท่ีก�ำหนด D.C. 36 V

น�ำ้หนักสุทธิ 4.1 - 4.7 kg 3.9 - 4.5 kg

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ การติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง
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ตลบัแบตเตอรี ่อะแดปเตอร์แบตเตอร่ี และเครือ่งชาร์จท่ีสามารถใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B

อะแดปเตอร์แปลงไฟแบตเตอรี่ BAP182 / BL36120A

เครื่องชาร์จ DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / 
DC18SF / DC18SH

•	 ตลับแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จบางรายการด้านบนอาจไม่มีจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณ
อาศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้เฉพาะตลับแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ด้านบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่ 
อะแดปเตอร์แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จอ่ืนๆ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือไฟไหม้ได้

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอาจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

ใช้ความระมัดระวังและความสนใจเป็น
พิเศษ

 
อ่านคู่มือการใช้งาน

15m(50FT) เว้นระยะห่างอย่างน้อย 15 m

อันตราย ระวังช้ินส่วนท่ีกระเด็นมา

ข้อควรระวัง; การดีดกลับ

สวมหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และ
อุปกรณ์ป้องกันเสียง

สวมถุงมือป้องกัน

สวมรองเท้าแข็งแรงท่ีมีพื้นกันลื่น แนะน�ำ
ให้ใช้รองเท้าหัวเหล็ก

อย่าให้โดนความชื้น

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น  

ห้ามท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชุดแบตเตอรี่รวม
กับขยะครัวเรือนท่ัวไป! เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของยุโรปเกี่ยวกับขยะจ�ำพวก
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
จ�ำพวกแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า และ
การปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ ต้อง
เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่และชุด
แบตเตอรี่ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้วแยก
ต่างหาก และส่งกลับไปยังศูนย์รีไซเคิลท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำ
แนะน�ำ ภาพประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม
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ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพ่ือถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที

9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
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ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของ
ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน หรือ
สภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของ
เครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่องมือ
ไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพื่อท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้
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การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรับ
เครือ่งมือ

ค�ำเตือน: อ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัยและค�ำ
แนะน�ำท้ังหมด การไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับ
บาดเจ็บสาหัสได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

วตัถปุระสงค์ในการใช้งาน
1.	 เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับตัดหญ้า วัชพืช พุ่มไม้ และ

ต้นไม้ขนาดเล็กเท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องมือนี้เพ่ือ
วัตถุประสงค์อื่น เช่น การตัดแต่งหรือตัดแนวต้นไม้ 
เนื่องจากอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

ค�ำแนะน�ำท่ัวไป
1.	 ห้ามให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับค�ำแนะน�ำเหล่านี้ บุคคล 

(รวมถึงเด็ก) ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาท
สัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความ
รู้ใช้เครื่องมือนี้ ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเด็กจะไม่มาเล่นกับเครื่องมือนี้

2.	 ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้
เพ่ือให้คุ้นเคยกับการจัดการเครื่องมือ

3.	 อย่าให้บุคคลท่ีไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ท่ีเพียงพอ
เกี่ยวกับการจัดการเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้า
สายเอ็นอย่างเพียงพอยืมเครื่องมือนี้

4.	 หากให้ยืมเครื่องมือ ให้แนบคู่มือการใช้งานนี้ไปพร้อม
กันด้วยเสมอ

5.	 จัดการเครื่องมือด้วยความใส่ใจและระมัดระวังอย่าง
ที่สุด

6.	 ห้ามใช้เครื่องมือหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรือยา หรือหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรือป่วย

7.	 ห้ามพยายามดัดแปลงเครื่องมือ

8.	 ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเครื่องตัดหญ้า
และเครื่องตัดหญ้าสายเอ็นในประเทศของคุณ

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
► หมายเลข 1

1.	 สวมหมวกนิรภัย แว่นนิรภัย และถุงมือป้องกันเพื่อ
ป้องกันตัวเองจากเศษวัสดุกระเด็นหรือวัตถุท่ีตกลงมา

2.	 สวมอุปกรณ์ป้องกันหู เช่น ท่ีครอบหู เพื่อป้องกันการ
สูญเสียการได้ยิน

3.	 สวมเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย เช่น ชุดท�ำงานติดกัน และรองเท้า
แข็งแรงท่ีมีพื้นกันลื่น อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ี
รุ่มร่าม หรือสวมเครื่องประดับ เสื้อผ้าท่ีรุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

4.	 เมื่อสัมผัสใบมีดตัด ให้สวมใส่ถุงมือป้องกัน ใบมีดตัด
อาจตัดมือท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บสาหัสได้

ความปลอดภยัของพืน้ท่ีท�ำงาน
1.	 ใช้งานเครื่องมือภายใต้ทัศนวิสัยท่ีดีและสภาวะท่ีมี

แสดงสว่างตอนกลางวันเท่านั้น อย่าใช้งานเครื่องมือ
ในท่ีมืดหรือมีหมอก

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือในสภาพท่ีอาจเกิดการระเบิด เช่น 
ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ีมีคุณสมบัติ
ไวไฟ เครื่องมือจะสร้างประกายไฟท่ีอาจเผาไหม้ฝุ่น
หรือท�ำให้เกิดควัน

3.	 ในระหว่างการใช้งาน ห้ามยืนบนพื้นท่ีไม่มั่นคงหรือ
ลื่น หรือทางลาดชัน ระหว่างฤดูหนาว ให้ระวังน�ำ้แข็ง
และหิมะ และตรวจสอบท่ายืนให้มั่นคงเสมอ

4.	 ในระหว่างการใช้งาน ดูแลให้ผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือสัตว์
อยู่ห่างจากเครื่องมืออย่างน้อย 15 m หยุดใช้เครื่อง
มือทันทีท่ีมีผู้เข้ามาใกล้

5.	 ห้ามใช้งานเครื่องมือในขณะท่ีมีผู้คน โดยเฉพาะเด็ก
หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆ

6.	 ก่อนท�ำงาน ให้ตรวจสอบพื้นท่ีท�ำงานว่ามีหินหรือวัตถุ
ของแข็งอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากวัตถุดังกล่าวอาจถูก
เหวี่ยงออกหรือการดีดกลับท่ีเป็นอันตราย และส่งผล
ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ/หรือท�ำให้ทรัพย์สินเสีย
หายได้
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7.	 ค�ำเตือน: การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดฝุ่นผง
ท่ีมีสารเคมีซ่ึงอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจหรือ
ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยอ่ืนๆ ได้ ตัวอย่างของสารเคมี
เหล่านี้คือส่วนประกอบท่ีพบได้ในยาก�ำจัดศัตรูพืช ยา
ฆ่าแมลง ปุ๋ย และยาก�ำจัดวัชพืช ความเสี่ยงจากการ
สัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ
ความถี่ในการท�ำงานประเภทนี้ เพื่อลดการสัมผัสกับ
สารเคมีเหล่านี้ ให้ท�ำงานในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศ
ท่ีดีและใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยท่ีได้รับอนุญาต 
เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นท่ีได้รับการออกแบบมาเป็น
พิเศษให้สามารถกรองอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กมากๆ ได้

ความปลอดภยัทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่
1.	 อย่าให้เครื่องมือโดนฝนหรืออยู่ในสภาวะท่ีเปียกช้ืน 

น�ำ้ท่ีเข้าไปในเครื่องมือจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟ
ฟ้าช็อต

2.	 อย่าใช้เครื่องมือหากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได ้
เครื่องมือใดๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์นั้น
เป็นอันตรายและต้องได้รับการซ่อม

3.	 ป้องกันไม่ให้มีการเริ่มใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในต�ำแหน่งปิดก่อนติดตั้งชุด
แบตเตอรี่ ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การเคลื่อน
ย้ายเครื่องมือโดยท่ีนิว้ของคุณอยู่บนสวิตช์หรือการ
จ่ายไฟแก่เครื่องมือโดยท่ีสวิตช์เปิดอยู่จะท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุได้

4.	 อย่าก�ำจัดแบตเตอรี่ในไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดได้ 
ตรวจสอบรหัสท้องถิ่นส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
ก�ำจัดท้ิงแบบพิเศษ

5.	 อย่าเปิดหรือท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย อิเล็กโทรไลต์ท่ี
ถูกปล่อยออกมามีคุณสมบัติกัดกร่อน และอาจท�ำลาย
ดวงตาหรือผิวหนังได้ อาจเป็นพิษหากกลืนกินเข้าไป

6.	 อย่าชาร์จแบตเตอรี่กลางฝนหรือในสถานท่ีท่ีเปียก

การเตรยีมใช้งาน
1.	 ก่อนท�ำการประกอบหรือปรับเครื่องมือ ให้ถอดตลับ

แบตเตอรี่ออก

2.	 ก่อนใช้ใบเลื่อยคัตเตอร์ ให้สวมถุงมือป้องกัน

3.	 ก่อนติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบเครื่องมือ
เพ่ือดูว่ามีความเสียหาย สกรู/น็อตหลวม หรือมีการ
ประกอบท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ ลับใบเลื่อยคัตเตอร์ท่ี
ท่ือให้คม หากใบเลื่อยคัตเตอร์งอหรือช�ำรุด ให้เปลี่ยน
ใบเลื่อยใหม่ ตรวจสอบก้านควบคุมและสวิตช์ท้ังหมด
เพ่ือให้ท�ำงานได้สะดวก ท�ำความสะอาดมือจับและเช็ด
ให้แห้ง

4.	 ห้ามพยายามเปิดสวิตช์เครื่องมือหากเครื่องมือมีความ
เสียหายหรือประกอบไม่สมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นอาจส่งผล
ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

5.	 ปรับสายสะพายไหล่และด้ามจับให้เหมาะสมกับขนาด
ร่างกายของผู้ใช้งาน

6.	 เมื่อท�ำการใส่ตลับแบตเตอรี่ ให้ดูแลอุปกรณ์ตัดให้
ห่างจากร่างกายของคุณและสิ่งของอ่ืนๆ รวมถึงพื้น 
เนื่องจากอุปกรณ์ตัดอาจหมุนเมื่อเริ่มท�ำงานและอาจ
ท�ำให้คุณได้รับบาดเจ็บ หรือท�ำให้เครื่องมือและ/หรือ
ทรัพย์สินเสียหายได้

7.	 ถอดกุญแจปรับ ประแจ หรือฝาครอบใบเลื่อยออก
ก่อนเปิดเครื่องมือ อุปกรณ์เสริมท่ีถูกติดตั้งเข้ากับช้ิน
ส่วนหมุนของเครื่องมือท้ิงไว้อาจส่งผลให้ได้รับบาด
เจ็บได้

8.	 เครื่องมือตัดมาพร้อมกับท่ีป้องกัน ห้ามใช้งานเครื่อง
มือซ่ึงท่ีป้องกันเสียหายหรือไม่มีท่ีป้องกัน!

9.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟ ท่อส่งน�ำ้ ท่อส่ง
ก๊าซ และอื่นๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายหากเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานเครื่องมือนี้

การใช้งาน
1.	 ในกรณีฉุกเฉิน ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือทันที

2.	 หากคุณรู้สึกได้ถึงสภาวะท่ีผิดปกติ (เช่น เสียงดัง
รบกวน, แรงสั่นสะเทือน) ในระหว่างการใช้งาน ให้ปิด
สวิตช์เครื่องมือและถอดตลับแบตเตอรี่ออก อย่าใช้
เครื่องมือนี้จนกว่าจะพบสาเหตุและด�ำเนินการแก้ไข
แล้ว

3.	 อุปกรณ์ตัดจะยังคงหมุนต่อเป็นเวลาสั้นๆ หลังจากปิด
เครื่องมือแล้ว อย่ารีบสัมผัสกับอุปกรณ์ตัด

4.	 ระหว่างการท�ำงาน ให้ใช้สายสะพายไหล่ จับเครื่องมือ
ให้อยู่ทางด้านขวาของคุณให้แน่น

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม รักษาท่ายืนและการ
ทรงตัวท่ีเหมาะสมเสมอ มองสิ่งกีดขวางท่ีซ่อนอยู่
อย่างเช่น ตอไม้ รากไม้ และร่องน�ำ้ เพื่อหลีกเลี่ยง
การสะดุด

6.	 รักษาท่ายืนบนทางลาดให้เหมาะสมเสมอ

7.	 โปรดเดิน ห้ามวิ่ง

8.	 ห้ามท�ำงานบนบันไดหรือต้นไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญ
เสียการควบคุม
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9.	 หากเครื่องมือถูกกระแทกอย่างรุนแรงหรือตกหล่น ให้
ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือก่อนท�ำงานต่อ ตรวจ
สอบความผิดปกติของส่วนควบคุมและอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ หากมีความเสียหายหรือข้อ
สงสัยใดๆ โปรดสอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรอง
ของเราเพื่อรับการตรวจสอบและซ่อมแซม

10.	 หยุดพักเพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุมเนื่องจาก
ความเหนื่อยล้า ขอแนะน�ำให้หยุดพัก 10 ถึง 20 นาที
ในทุกๆ ช่ัวโมง

11.	 เม่ือคุณละออกจากเครื่องมือ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา
สั้นๆ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออกเสมอ เครื่องมือท่ีถูก
ปล่อยท้ิงไว้โดยท่ีมีตลับแบตเตอรี่ติดตั้งไว้อยู่อาจถูก
ใช้โดยบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตและท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้

12.	 หากหญ้าหรือกิ่งไม้เข้าไปติดระหว่างอุปกรณ์ตัดและ
ท่ีป้องกัน ให้ปิดเครื่องมือและถอดตลับแบตเตอรี่ออก
ก่อนท�ำความสะอาดเสมอ ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ตัดอาจ
หมุนโดยไม่ได้ตั้งใจและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

13.	 ห้้ามสัมผัสช้ินส่วนเคลื่อนท่ีท่ีเป็นอันตรายก่อนช้ินส่วน
ดังกล่าวหยุดสนิทและถอดตลับแบตเตอรี่ออกแล้ว

14.	 หากอุปกรณ์กระแทกกับหินหรือวัตถุของแข็งอ่ืนๆ ให้
ปิดเครื่องมือทันที จากนั้นให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
และท�ำการตรวจสอบอุปกรณ์ตัด

15.	 ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดเป็นประจ�ำในระหว่างการท�ำงาน
เพ่ือดูว่ามีรอยร้าวหรือความเสียหายหรือไม่ ก่อนการ
ตรวจสอบ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออกและรอจนกระท่ัง
อุปกรณ์ตัดหยุดสนิทแล้ว เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดทันที 
แม้ว่าจะมีรอยร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

16.	 ห้ามตัดท่ีระดับความสูงเหนือเอว

17.	 ก่อนเริ่มท�ำงานตัด ให้รอจนกระท่ังอุปกรณ์ตัดท�ำงาน
ท่ีระดับความเร็วคงท่ีหลังจากเปิดเครื่องมือแล้ว

18.	 เม่ือใช้ใบมีดตัด ให้เคลื่อนเครื่องมือเป็นรูปครึ่งวงกลม
จากขวาไปซ้ายเท่าๆ กัน เหมือนกับการใช้เคียว

19.	 จับเครื่องมือท่ีพื้นผิวมือจับหุ้มฉนวนเท่านั้น เนื่องจาก
ใบเลื่อยคัตเตอร์อาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อนอยู่ ใบ
เลื่อยคัตเตอร์ท่ีสัมผัสกับสายไฟท่ี “มีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่าน” อาจท�ำให้ช้ินส่วนโลหะของเครื่องมือ “มีกระแส
ไฟฟ้าไหลผ่าน” และท�ำให้ผู้ใช้งานถูกไฟช็อตได้

20.	 อย่าเริ่มใช้งานเครื่องมือเม่ือมีหญ้าเข้าไปติดในเครื่อง
มือตัด

21.	 ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง
มือตัดไม่ได้สัมผัสอยู่กับพื้นหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น 
ต้นไม้

22.	 ในระหว่างการท�ำงาน ให้จับเครื่องมือไว้ด้วยมือท้ัง
สองข้างเสมอ ห้ามจับเครื่องมือด้วยมือข้างเดียวใน
ระหว่างการใช้งาน

23.	 อย่าใช้งานเครื่องมือในสภาพอากาศท่ีเลวร้าย หรือมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดฟ้าผ่า

เคร่ืองมือตดั
1.	 อย่าใช้เครื่องมือตัดซ่ึงเราไม่ได้แนะน�ำ

2.	 ใช้อุปกรณ์ตัดท่ีสามารถใช้ได้กับงานท่ีต้องการท�ำ

—	 หัวตัดไนลอน (หัวเครื่องตัดหญ้าสายเอ็น) และ
ใบเลื่อยพลาสติกเหมาะส�ำหรับการตัดแต่งหญ้า
ในสนาม

—	 ใบมีดตัดเหมาะสมส�ำหรับการตัดวัชพืช หญ้าท่ี
ต้นสูง พุ่มไม้ ต้นไม้พุ่ม ต้นไม้ขนาดเล็ก พงไม้ 
และท่ีคล้ายกันนี้

—	 ห้ามใช้ใบมีดอื่น รวมถึงโซ่หมุนท่ีประกอบด้วย
โลหะหลายช้ิน และใบมีดแบบแกว่งหมุนในแนว
ตั้ง เนื่องจากอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

3.	 ใช้เฉพาะเครื่องมือตัดท่ีมีเครื่องหมายแสดงความเร็วท่ี
เท่ากับหรือสูงกว่าความเร็วของเครื่องหมายบนเครื่อง
มือ

4.	 ดูแลให้มือ ใบหน้า และเสื้อผ้าของคุณอยู่ห่างจาก
เครื่องมือตัดเสมอในขณะท่ีเครื่องมือหมุนอยู่ ไม่เช่น
นั้น อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

5.	 ใช้ท่ีป้องกันอุปกรณ์ตัดท่ีเหมาะสมซ่ึงเหมาะกับ
อุปกรณ์ตัดท่ีใช้อยู่เสมอ

6.	 เมื่อใช้ใบมีดตัด หลีกเลี่ยงการดีดกลับและเตรียม
พร้อมส�ำหรับการดีดกลับโดยไม่ได้ตั้งใจเสมอ ดูท่ีส่วน 
การดีดกลับ

7.	 เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ติดตั้งฝาครอบใบมีดไว้บนใบมีด 
ถอดฝาครอบออกก่อนใช้งาน

การดดีกลบั (การผลกัของใบมีด)
1.	 การดีดกลับ (การผลักของใบมีด) คือปฏิกริิยาฉับพลัน

ท่ีเกิดข้ึนเมื่อใบมีดตัดติดขัดหรือถูกบีบรัด เม่ือเกิดการ
ดีดกลับ เครื่องมือจะถูกเหวี่ยงไปด้านข้างหรือเข้าหาผู้
ใช้งานอย่างรุนแรงซ่ึงอาจท�ำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
สาหัสได้

2.	 การดีดกลับจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้ส่วน
ของใบมีดระหว่าง 12 และ 2 นาฬิกากับของแข็ง พุ่ม
ไม้และต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm ข้ึนไป

► หมายเลข 2
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3.	 การหลีกเลี่ยงการดีดกลับ:

1.	 ใช้ส่วนของใบมีดระหว่าง 8 และ 11 นาฬิกา

2.	 ห้ามใช้ส่วนระหว่าง 12 และ 2 นาฬิกา

3.	 ห้ามใช้ส่วนระหว่าง 11 และ 12 นาฬิกา และ
ระหว่าง 2 และ 5 นาฬิกา ยกเว้นผู้ใช้งานท่ีได้รับ
การอบรมมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ รวม
ถึงผู้ท่ีสามารถรับความเสี่ยงด้วยตนเองได้

4.	 ห้ามใช้ใบมีดตัดใกล้กับของแข็ง เช่น รั้ว ก�ำแพง 
ล�ำต้นของต้นไม้ และหิน

5.	 ห้ามใช้ใบมีดตัดในแนวตั้ง เช่น การตัดแต่งและ
เล็มแนวพุ่มไม้

► หมายเลข 3

แรงสัน่สะเทือน
1.	 ผู้ท่ีมีระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีท่ีรับสัมผัสกับแรง

สั่นสะเทือนเป็นเวลานานอาจได้รับบาดเจ็บท่ีหลอด
เลือดหรือระบบประสาทได้ แรงสั่นสะเทือนอาจท�ำให้
เกิดอาการดังต่อไปนี้ท่ีนิว้ มือ หรือข้อมือได้ “การ
ผลอยหลับ” (อาการชา), อาการเป็นเหน็บ, การเจ็บ
ปวด, ความรู้สึกเจ็บแปลบ, สีผิวเปลี่ยน หรือผิวมีการ
เปลี่ยนแปลง หากมีอาการใดๆ ดังกล่าวเกิดข้ึน ให้ไป
พบแพทย์!

2.	 เพ่ือลดความเสี่ยงจาก “โรคนิว้มือซีดขาว” ให้ดูแลมือ
ของคุณให้อบอุ่นอยู่เสมอในระหว่างการท�ำงาน และ
บ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมให้อยู่ในสภาพดี

การเคลือ่นย้าย
1.	 ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ให้ปิดเครื่องแล้วถอดตลับ

แบตเตอรี่ออก ติดตั้งฝาครอบเข้ากับใบมีดตัด

2.	 เม่ือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ให้ถือในต�ำแหน่งแนวนอน
โดยจับท่ีก้าน

3.	 เม่ือเคลื่อนย้ายเครื่องมือในยานพาหนะ ให้ยึดเครื่อง
มือให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกคว�่ำ ไม่เช่นนั้น
เครื่องมืออาจเสียหายและอาจท�ำให้สัมภาระอ่ืนๆ เสีย
หายได้

การบ�ำรงุรกัษา
1.	 น�ำเครื่องมือไปเข้ารับการซ่อมท่ีศูนย์บริการท่ีได้รับ

การรับรองของเรา และใช้อะไหล่ทดแทนของแท้เสมอ 
การซ่อมท่ีไม่ถูกต้องและการบ�ำรุงรักษาท่ีไม่เหมาะสม
จะท�ำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือสั้นลง และเพิ่ม
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้

2.	 ก่อนด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาใดๆ หรือท�ำการซ่อม หรือ
ท�ำความสะอาดเครื่องมือ ให้ปิดเครื่องและถอดตลับ
แบตเตอรี่ออกเสมอ

3.	 สวมใส่ถุงมือป้องกันเม่ือจัดการกับใบมีดตัดเสมอ

4.	 ท�ำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องมือ
เป็นประจ�ำ ห้ามใช้แก๊สโซลีน น�ำ้มันเบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือสิ่งท่ีคล้ายกันนี้เพื่อท�ำความสะอาด 
เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป หรือ
รอยร้าวบนช้ินส่วนพลาสติก

5.	 หลังการใช้แต่ละครั้ง ให้ขันสกรูและน็อตท้ังหมดให้
แน่น

6.	 อย่าพยายามท�ำการบ�ำรุงรักษาหรือท�ำการซ่อมเครื่อง
มือซ่ึงไม่มีค�ำอธิบายในคู่มือการใช้งาน สอบถามศูนย์
บริการท่ีได้รับการรับรองของเราหากต้องการท�ำการ
บ�ำรุงรักษาหรือท�ำการซ่อมดังกล่าว

7.	 ใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้ของเราเท่านั้นทุก
ครั้ง การใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมของย่ีห้ออื่นอาจ
ส่งผลให้เครื่องมือเสียหาย สร้างความเสียหายให้
ทรัพย์สิน และ/หรือท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

8.	 โปรดให้ศูนย์บริการท่ีได้รับการรับรองของเราท�ำการ
ตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาเครื่องมือเป็นระยะๆ

9.	 ดูแลให้เครื่องมืออยู่ในสภาพการท�ำงานท่ีดีเสมอ การ
บ�ำรุงรักษาท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การท�ำงานลดลงและท�ำให้อายุการใช้งานของเครื่อง
มือสั้นลงได้

การเกบ็รักษา
1.	 ก่อนจัดเก็บเครื่องมือ ให้ท�ำความสะอาดและบ�ำรุง

รักษาอย่างถี่ถ้วน ถอดตลับแบตเตอรี่ ติดตั้งฝาครอบ
เข้ากับใบมีดตัด

2.	 จัดเก็บเครื่องมือในท่ีแห้งและสูงหรือมีการปิดล็อคเพื่อ
ให้พ้นจากมือเด็ก

3.	 อย่าวางอุปกรณ์พิงกับสิ่งอื่น เช่น ผนัง ไม่เช่นนั้น
อุปกรณ์อาจร่วงหล่นลงมาทันทีและท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บได้

การปฐมพยาบาล
1.	 เตรียมชุดปฐมพยาบาลไว้ใกล้ๆ เสมอ น�ำสิ่งท่ีถูกน�ำ

ออกจากชุดปฐมพยาบาลมาเติมทันที

2.	 เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ ให้บอกข้อมูลดังต่อไป
นี้:

—	 สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ

—	 สิ่งที่เกิดขึ้น

—	 จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

—	 ลักษณะการบาดเจ็บ

—	 ช่ือของคุณ

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
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ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น
เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
คู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรับ
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือท�ำการดัดแปลงตลับ
แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนท่ี
สูงเกินไป หรือระเบิดได้

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถาน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 อย่าตอกตะปู ตัด บด ขว้าง หรือท�ำตลับแบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกตลับแบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง 
การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน
ท่ีสูงเกินไป หรือระเบิดได้

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เมื่อก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

14.	 ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจร้อน
ซ่ึงอาจลวกผิวหรือท�ำให้ผิวไหม้ท่ีอุณหภูมิต�่ำได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีร้อน

15.	 อย่าสัมผัสขั้วของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอท่ีจะท�ำให้ผิวไหม้ได้

16.	 อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ข้ัว รู และร่องของตลับแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้
เครื่องมือหรือตลับแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพลดลงหรือ
เสียหายได้

17.	 หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตลับ
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่อาจท�ำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

18.	 เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย
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เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ีให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งานของ
ตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 เมื่อไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ

5.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำอธบิายช้ินส่วนต่างๆ
► หมายเลข 4

1 ตวับ่งช้ีความเร็ว 2 ไฟบ่งช้ี ADT  
(ADT = Automatic 
Torque Drive 
Technology)

3 สัญญาณไฟ 4 ปุ่มไฟหลัก

5 ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง 6 ตลับแบตเตอรี่ 7 ก้านปลดล็อค 8 สวิตช์สั่งงาน

9 ท่ีแขวน 10 มือจับ 11 ท่ีป้องกันเครื่องถอยหลัง 
(ตามข้อก�ำหนดของ
แต่ละประเทศ)

12 อุปกรณ์ป้องกัน (ส�ำหรับ
หัวตัดไนลอน / ใบเลื่อย
พลาสติก)

13 อุปกรณ์ป้องกัน (ส�ำหรับ
ใบเลื่อยคัตเตอร์)

14 สายสะพายไหล่ - - - -

หมายเหตุ: อุปกรณ์ป้องกันท่ีมีมาให้เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

ค�ำอธบิายการท�ำงาน

ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือ
และถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ การไม่ปิดเครื่องมือและถอด
ตลับแบตเตอรี่ออกอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
เนื่องจากการเริ่มท�ำงานโดยบังเอิญได้

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 5:   �1. ซีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของ
ตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อนตลับ
แบตเตอรี่เข้าท่ี ติดตั้งตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ัง
ล็อคเข้าท่ีและได้ยินเสียงคลิก หากยังเห็นซีลสีแดงท่ีด้านบน
ของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ซีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง
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ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอร่ี

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

สถานะ ไฟบ่งช้ีความเรว็

 สว่าง  ดบั  กะพรบิ

โอเวอร์โหลด

ความร้อนสูง
เกิน

3
2

3
2

พลังงาน
แบตเตอรี่รั่ว
ไหล

3
2

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

หากเครื่องมือท�ำงานหนักเกินไปเนื่องจากวัชพืชหรือเศษ
อ่ืนๆ ท่ีเข้าไปติด ไฟบ่งช้ีความเร็ว 2 และ 3 จะเริ่มกะพริบ
และเครื่องมือจะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติ
ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะท่ี
อาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิไปส�ำหรับเครือ่งมอื
หรอืแบตเตอรี่

การเกิดความร้อนสูงเกินไปมีสองประเภท คือ การเกิดความ
ร้อนสูงเกินไปของเครื่องมือ และการเกิดความร้อนสูงเกินไป
ของแบตเตอรี่ เม่ือเครื่องมือเกิดความร้อนสูงเกินไป ไฟบ่ง
ช้ีความเร็วท้ังหมดจะกะพริบ เมื่อแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง
เกินไป ไฟบ่งช้ีความเร็ว 1 จะกะพริบ
หากเกิดความร้อนสูงเกิน เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ 
ปล่อยให้เครื่องมือและ/หรือแบตเตอรี่เย็นลงก่อนท่ีจะเปิด
เครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อความจุแบตเตอรี่เหลือน้อย เครื่องมือจะหยุดท�ำงานโดย
อัตโนมัติและไฟบ่งช้ีความเร็ว 1 จะกะพริบ
หากเครื่องมือไม่ท�ำงานแม้ว่าจะเปิดสวิตช์แล้ว ให้ถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและชาร์จแบตเตอรี่

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 6:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้ายสุด) จะกะพริบ
เมื่อระบบป้องกันแบตเตอรี่ท�ำงาน

สวิตช์ไฟหลกั

แตะท่ีปุ่มไฟหลักเพื่อเปิดเครื่องมือ
การปิดเครื่องมือ ให้กดปุ่มไฟหลักค้างไว้จนกระท่ังสัญญาณ
ไฟและไฟบ่งช้ีความเร็วดับลง
► หมายเลข 7:   �1. ไฟบ่งช้ีความเร็ว 2. ปุ่มเปิดปิดหลัก 

3. สัญญาณไฟ

หมายเหตุ: เครื่องมือจะดับลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการสั่ง
งานใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง
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การท�ำงานของสวติช์

ค�ำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือนี้มี
ก้านปลดล็อคติดตั้งมาด้วยซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่อง
มือสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่อง
มือสามารถท�ำงานได้เม่ือคุณดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้
กดก้านปลดล็อค น�ำเครื่องมือส่งศูนย์บริการท่ีผ่านการ
รับรองของเราเพื่อท�ำการซ่อมแซมก่อนการใช้งาน

ค�ำเตือน: ห้ามพันเทปหรือขัดขวางการท�ำงานของ
ก้านปลดล็อค

ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย การใช้งานเครื่อง
มือโดยท่ีสวิตช์ท�ำงานได้ไม่ถูกต้องอาจท�ำให้สูญเสียการ
ควบคุมและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อควรระวัง: ห้ามวางนิว้ของคุณบนปุ่มไฟหลักและ
สวิตช์สั่งงานขณะเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องมืออาจเริ่ม
ท�ำงานโดยไม่ได้ตั้งใจและท�ำให้ได้ีรับบาดเจ็บได้

ข้อสังเกต: อย่าดึงสวิตช์สั่งงานแรงๆ โดยไม่ได้กดก้าน
ปลดล็อค การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้สวิตช์เสียหายได้

เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สั่งงานถูกกดโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีก้าน
ปลดล็อคติดตั้งไว้ การเริ่มใช้งานเครื่องมือ ให้กดก้านปลด
ล็อคลงแล้วกดสวิตช์สั่งงาน ความเร็วของเครื่องมือจะเพิ่ม
ข้ึนเม่ือออกแรงกดท่ีสวิตช์สั่งงานเพิ่มข้ึน ปล่อยสวิตช์สั่ง
งานเพ่ือหยุดการท�ำงาน

DUR368A
► หมายเลข 8:   �1. ก้านปลดล็อค 2. สวิตช์สั่งงาน

DUR368L
► หมายเลข 9:   �1. ก้านปลดล็อค 2. สวิตช์สั่งงาน

การปรบัความเรว็

คุณสามารถปรับเลือกความเร็วของเครื่องมือได้โดยการ
แตะท่ีปุ่มไฟหลัก ในแต่ละครั้งท่ีคุณแตะปุ่มไฟหลัก ระดับ
ความเร็วจะเปลี่ยนแปลง
► หมายเลข 10:   �1. ไฟบ่งช้ีความเร็ว 2. ปุ่มเปิดปิดหลัก

ไฟบ่งช้ีความเรว็ โหมด ความเรว็ในการ
หมุน

สูง 6,500 min
-1

ปานกลาง 5,300 min
-1

ต�ำ่ 3,500 min
-1

Automatic Torque Drive Technology 
(เทคโนโลยีแรงบิดอัตโนมตั)ิ

เมื่อคุณเปิด Automatic Torque Drive Technology (ADT) 
เครื่องมือจะท�ำงานท่ีความเร็วในการหมุนและแรงบิดท่ี
เหมาะสมส�ำหรับสภาพของหญ้าท่ีจะตัด

การเปิด ADT ให้กดปุ่มเปลี่ยนทิศทางค้างไว้จนกระท่ัง
ไฟบ่งช้ี ADT สว่างข้ึน หลังจากนั้นให้แตะปุ่มไฟหลักเพื่อ
เลือกเครื่องมือตัดท่ีติดตั้งอยู่กับเครื่องมือ เปิดไฟด้านข้าง
เครื่องหมาย  เพื่อเลือกใบเลื่อยคัตเตอร์และใบเลื่อย
พลาสติก, เครื่องหมาย  เพื่อเลือกหัวตัดไนลอน
การหยุด ADT ให้กดปุ่มเปลี่ยนทิศทางค้างไว้จนกระท่ังไฟ
บ่งช้ี ADT ดับลง
► หมายเลข 11:   �1.   เครื่องหมาย 

2.   เครื่องหมาย 3. ไฟบ่งช้ี ADT 
4. ปุ่มไฟหลัก 5. ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง

ไฟบ่งช้ี โหมด เครือ่งมือตดั ความเรว็ใน
การหมนุ

ADT 
(ใบเลื่อยคัต

เตอร์)

ใบเลื่อยคัต
เตอร์ 

ใบเลื่อย
พลาสติก

3,500 - 
6,500 min

-1

ADT 
(หัวตัด
ไนลอน)

หัวตัดไนลอน 3,500 - 
6,500 min

-1
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ปุ่มเปลีย่นทิศทางส�ำหรบัการก�ำจดัสิง่สกปรก

ค�ำเตือน: ปิดเครื่องมือและถอดตลับแบตเตอรี่ออก
ก่อนก�ำจัดวัชพืชหรือสิ่งสกปรกซ่ึงฟังก์ช่ันการหมุนเปลี่ยน
ทิศทางไม่สามารถก�ำจัดออกได้ การไม่ปิดเครื่องมือและ
ถอดตลับแบตเตอรี่ออกอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
เนื่องจากการเริ่มท�ำงานโดยบังเอิญได้

เครื่องมือนีม้ีปุ่มเปลี่ยนทิศทาง เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการ
หมุน ปุ่มนี้ใช้ส�ำหรับก�ำจัดวัชพืชและสิ่งสกปรกท่ีติดอยู่ใน
เครื่องมือ
การเปลี่ยนทิศทางการหมุน ให้แตะปุ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วกด
สวิตช์สั่งงานในขณะท่ีเครื่องมือตัดหยุดท�ำงาน สัญญาณไฟ
จะเริ่มกะพริบ และเครื่องมือตัดจะหมุนในทิศทางย้อนกลับ
เมื่อคุณกดสวิตช์สั่งงาน
การกลับไปยังการหมุนปกติ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงานและรอจน
กระท่ังเครื่องมือตัดหยุดหมุน
► หมายเลข 12:   �1. ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง 2. สัญญาณไฟ

หมายเหตุ: ระหว่างการหมุนเปลี่ยนทิศทาง เครื่องมือจะ
ท�ำงานเป็นระยะเวลาสั้นๆ และจะหยุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือหยุดลง การหมุนจะกลับสู่
ทิศทางปกติเมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณแตะท่ีปุ่มเปลี่ยนทิศทางในขณะท่ี
เครื่องมือตัดก�ำลังหมุนอยู่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานและ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการหมุนย้อนกลับ

เบรกไฟฟ้า

เครื่องมือนีม้ีเบรกไฟฟ้าส�ำหรับเครื่องมือตัด หากเครื่องมือ
ตัดไม่สามารถหยุดได้อย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยสวิตช์สั่ง
งาน ให้น�ำเครื่องมือไปรับการซ่อมท่ีศูนย์บริการของเรา

ข้อควรระวัง: ระบบเบรกนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนอุปกรณ์
ป้องกัน ห้ามใช้เครื่องมือโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เครื่อง
มือตัดท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอาจส่งผลได้รับบาดเจ็บสาหัส

ฟังก์ชนัอเิลก็ทรอนกิส์

ระบบควบคมุความเรว็คงท่ี

ระบบควบคุมความเร็วช่วยให้ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีได้
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการท�ำงานใดๆ

คณุสมบัตซิอฟท์สตาร์ท

ซอฟท์สตาร์ทเนื่องจากการป้องกันการสะเทือนในการ
สตาร์ท

การประกอบ

ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือ
และถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับเครื่อง
มือ การไม่ปิดเครื่องมือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกอาจ
จะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจากการเริ่มท�ำงานโดย
บังเอิญได้

ค�ำเตือน: ห้ามเริ่มท�ำงานเครื่องมือหากยังไม่ได้
ประกอบเครื่องอย่างสมบูรณ์ การท�ำงานของเครื่องมือท่ี
อยู่ในสถานะท่ีประกอบเพียงบางส่วนอาจท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงเนื่องจากการเริ่มท�ำงานโดยบังเอิญได้

การตดิตัง้มอืจบั

ส�ำหรับ DUR368A

1.	 ใส่ก้านของมือจับลงในด้ามจับ จัดต�ำแหน่งรูสกรูของ
ด้ามจับให้ตรงกับรูของก้าน ขันสกรูให้แน่น
► หมายเลข 13:   �1. ด้ามจับ 2. สกรู 3. ก้าน

ข้อสังเกต: สังเกตทิศทางของมือจับ รูของสกรูจะไม่ตรง
กันหากไม่ได้สอดมือจับเข้าไปในทิศทางท่ีถูกต้อง

2.	 วางมือจับระหว่างตวัหนีบมือจับและตวัยึดมือจับ ปรับ
มือจับให้ได้มุมท่ีสะดวกในการใช้งานและยึดดวัยสลักเกลียว
หัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม
► หมายเลข 14:   �1. สลักเกลียวหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม 

2. ตวัหนีบมือจับ 3. ตวัยึดมือจับ

ส�ำหรับ DUR368L

1.	 ติดตั้งตวัหนีบด้านบนและด้านล่างบนตวัหน่วงการ
สะเทือน

2.	 วางมือจับลงบนตวัหนีบด้านบน แล้วยึดด้วยสลักเก
ลียวหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยมตามภาพ
► หมายเลข 15:   �1. สลักเกลียวหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยม 

2. มือจับ 3. ตวัหนีบด้านบน 4. ตัว
หน่วงการสะเทือน 5. ตวัหนีบด้านล่าง 
6. ปลอกรอง

ข้อควรระวัง: อย่าถอดหรือท�ำให้ปลอกรองหดลง การ
ท�ำสิ่งดังกล่าจะท�ำให้เครื่องมือเสียสมดุลและอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บได้

การตดิตัง้ท่ีป้องกนัเครือ่งถอยหลงั

ส�ำหรับรุ่นมือจับห่วงเท่านั้น (เฉพาะประเทศ)

หากมีท่ีป้องกันเครื่องถอยหลังมาให้ในรุ่นของคุณ ให้ติดตั้ง
เข้ากับมือจับโดยใช้สกรูบนท่ีป้องกันเครื่องถอยหลัง
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► หมายเลข 16:   �1. ท่ีป้องกันเครื่องถอยหลัง 2. สกรู

ข้อควรระวัง: หลังจากประกอบท่ีป้องกันเครื่องถอย
หลังแล้ว อย่าถอดออก ท่ีป้องกันเครื่องถอยหลังจะท�ำงาน
เหมือนช้ินส่วนป้องกันเพื่อป้องกันคุณจากการสัมผัสกับใบ
มีดตัดโดยไม่ได้ตั้งใจ

การเกบ็ประแจหกเหลีย่ม

ข้อควรระวัง: ระวังอย่าเสียบประแจหกเหลี่ยมเข้ากับ
หัวเครื่องมือท้ิงไว้ เนื่องจากอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บและ/
หรือเครื่องมือเสียหายได้

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บประแจหกเหลี่ยมตามท่ีแสดงในภาพ
เพื่อป้องกันการสูญหาย
► หมายเลข 17:   �1. ประแจหกเหลี่ยม

ส�ำหรับรุ่นมือจับห่วง จะสามารถเก็บประแจหกเหลี่ยมไว้บน
มือจับได้ตามภาพ
► หมายเลข 18:   �1. ประแจหกเหลี่ยม

ส่วนประกอบเครือ่งมอืตดัและอปุกรณ์ป้องกนัท่ี
ถกูต้อง

ข้อควรระวัง: ใช้ส่วนประกอบเครื่องมือตัดและ
อุปกรณ์ป้องกันท่ีถูกต้องเสมอ ส่วนประกอบท่ีไม่ถูกต้อง
อาจไม่สามารถป้องกันคุณจากเครื่องมือตัด เศษวัสดุท่ี
กระเด็นออกมา และก้อนหินได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
ความสมดุลของเครื่องมือและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

เครือ่งมือตดั อุปกรณ์ป้องกนั

ใบเลื่อยคัตเตอร์
(ใบมีดฟัน 3 ซ่ี, 4 ซ่ี และ 8 ซ่ี)

หัวตัดไนลอน

ใบเลื่อยพลาสติก

การตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนั

ค�ำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือโดยไม่มีท่ีป้องกันอยู่ใน
ต�ำแหน่งตามรูป มิฉะนั้น อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

หมายเหตุ: ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันท่ีมีมาให้เป็น
อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศ

ส�ำหรับใบเลือ่ยคตัเตอร์

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกับท่ีหนีบโดยใช้สลักเกลียว
► หมายเลข 19:   �1. ท่ีหนีบ 2. อุปกรณ์ป้องกัน

ส�ำหรับหัวตดัไนลอน / ใบเลือ่ยพลาสตกิ
ข้อควรระวัง: ระวังอย่าท�ำให้ตัวเองบาดเจ็บด้วยคัต

เตอร์ในการตัดเส้นไนลอน

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกับตวัหนีบโดยใช้สลักเกลียว
► หมายเลข 20:   �1. ตวัหนีบ 2. อุปกรณ์ป้องกัน 3. หัว

ตัด

การตดิตัง้เครือ่งมอืตดั

ข้อควรระวัง: ใช้ประแจท่ีมีมาให้เพื่อถอดหรือติดตั้ง
เครื่องมือตัดเสมอ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดประแจหก
เหลี่ยมท่ีสอดเข้าไปในหัวเครื่องมือออกแล้วหลังจากติด
ตั้งเครื่องมือตัด

หมายเหตุ: ประเภทของเครื่องมือตัดท่ีมีมาให้เป็นอุปกรณ์
เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ เครื่อง
มือตัดจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลจ�ำเพาะของบางรุ่น

หมายเหตุ: หงายเครื่องมือข้ึนเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยน
เครื่องมือตัดได้ง่าย
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ใบเลือ่ยคตัเตอร์
ข้อควรระวัง: เมื่อจัดการกับใบเลื่อยคัตเตอร์ ให้สวม

ใส่ถุงมือและใส่ฝาครอบใบเลื่อยบนใบเลื่อยเสมอ

ข้อควรระวัง: ใบเลื่อยคัตเตอร์จะต้องถูกขัดอย่างดี 
และไม่มีรอยร้าวหรือการแตกหัก หากใบเลื่อยคัตเตอร์
กระแทกกับหินในระหว่างการท�ำงาน ให้หยุดเครื่องมือ
และตรวจสอบใบเลื่อยทันที

ข้อควรระวัง: น็อตยึดใบเลื่อยคัตเตอร์ (พร้อมปลอก
สปริง) จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หากปลอกสปริง
สึกหรอหรือเปลี่ยนรูป ให้เปลี่ยนน็อตใหม่ สอบถามศูนย์
บริการท่ีได้รับการรับรองท่ีอยู่ใกล้คุณเพ่ือสั่งซ้ือ

ข้อควรระวัง: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของใบเลื่อย
คัตเตอร์จะต้องมีขนาดดังนี้ ห้ามใช้ใบเลื่อยคัตเตอร์ใดๆ ท่ี
มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่กว่าท่ีก�ำหนด

—	 ใบมีดฟัน 3 ซ่ี: 230 mm

—	 ใบมีดฟัน 4 ซ่ี: 230 mm

—	 ใบมีดฟัน 8 ซ่ี: 230 mm

► หมายเลข 21:   �1. น็อต 2. เบ้า 3. ปลอกยึด 4. ใบ
เลื่อยคัตเตอร์ 5. แกนหมุน 6. ปลอก
รับ 7. ประแจหกเหลี่ยม

1.	 สอดประแจหกเหลี่ยมผ่านรูในหัวเครื่องมือเพื่อล็อค
แกนหมุน หมุนแกนหมุนจนกระท่ังประแจหกเหลี่ยมถูกสอด
เข้าไปจนสุด

2.	 ยึดใบเลื่อยคัตเตอร์ไว้บนปลอกรับโดยให้ลูกศรบนใบ
เลื่อยและอุปกรณ์ป้องกันช้ีไปในทิศทางเดียวกัน
► หมายเลข 22:   �1. ลูกศร

3.	 ใส่ปลอกยึดและเบ้าลงบนใบเลื่อยคัตเตอร์ จากนั้นขัน
น็อตให้แน่นด้วยประแจหัวบ็อกซ์
► หมายเลข 23:   �1. ขันแน่น 2. คลาย 3. ประแจหัว

บ็อกซ์ 4. เบ้า 5. ประแจหกเหลี่ยม

หมายเหตุ: แรงบิดขันแน่น: 16 - 23 N•m

4.	 ถอดประแจหกเหลี่ยมออกจากหัวเครื่องมือ

การถอดใบเลื่อยคัตเตอร์ออก ให้ท�ำตามข้ันตอนการติดตั้ง
แบบย้อนกลับ

หัวตัดไนลอน

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้หัวตัดไนลอน Makita 
ของแท้

► หมายเลข 24:   �1. หัวตัดไนลอน 2. ปลอกรับ 3. แกน
หมุน 4. ประแจหกเหลี่ยม 5. ขันแน่น 
6. คลาย

1.	 สอดประแจหกเหลี่ยมผ่านรูในหัวเครื่องมือเพื่อล็อค
ก้าน หมุนก้านจนกระท่ังประแจหกเหลี่ยมถูกสอดเข้าไปจน
สุด

2.	 วางหัวตัดไนลอนลงบนแกนหมุนและขันให้แน่นด้วย
มือ

3.	 ถอดประแจหกเหลี่ยมออกจากหัวเครื่องมือ

การถอดหัวตัดไนลอนออก ให้ท�ำตามข้ันตอนการติดตั้งแบบ
ย้อนกลับ

ใบเลือ่ยพลาสตกิ

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ใบเลื่อยพลาสติก 
Makita ของแท้

► หมายเลข 25:   �1. ใบเลื่อยพลาสติก 2. ปลอกรับ 
3. แกนหมุน 4. ประแจหกเหลี่ยม 
5. ขันแน่น 6. คลาย

1.	 สอดประแจหกเหลี่ยมผ่านรูในหัวเครื่องมือเพื่อล็อค
ก้าน หมุนก้านจนกระท่ังประแจหกเหลี่ยมถูกสอดเข้าไปจน
สุด

2.	 วางใบเลื่อยพลาสติกลงบนแกนหมุนและขันให้แน่น
ด้วยมือ

3.	 ถอดประแจหกเหลี่ยมออกจากหัวเครื่องมือ

การถอดใบเลื่อยพลาสติกออก ให้ท�ำตามข้ันตอนการติดตั้ง
แบบย้อนกลับ
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การใช้งาน

การใส่สายสะพายไหล่

ข้อควรระวัง: ใช้สายสะพายไหล่ท่ีติดตั้งไว้กับเครื่อง
มือเสมอ ก่อนใช้งาน ให้ปรับสายสะพายไหล่ตามขนาด
ร่างกายของผู้ใช้เพ่ือป้องกันความเมื่อยล้า

ข้อควรระวัง: ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย
สะพายไหล่ถูกติดตั้งเข้ากับท่ีแขวนเครื่องมืออย่างเหมาะ
สมแล้ว

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณใช้เครื่องมือร่วมกับแหล่งจ่าย
ไฟแบบสะพายหลัง เช่น ชุดต้นก�ำลังแบบพกพา อย่าใช้
สายสะพายท่ีรวมอยู่ในชุดเครื่องมือ แต่ให้ใช้สายแขวนท่ี 
Makita แนะน�ำ

หากคุณใช้สายสะพายไหล่ท่ีแนบในชุดเครื่องมือและสาย
สะพายไหล่ของแหล่งจ่ายไฟแบบสะพายหลังพร้อมกัน 
การถอดเครื่องมือหรือแหล่งจ่ายไฟแบบสะพายหลังจะ
ท�ำได้ยากในกรณีฉุกเฉิน และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บ ส�ำหรับสายแขวนท่ีแนะน�ำ ให้สอบถามศูนย์
บริการท่ีได้รับการรับรองจาก Makita

1.	 สะพายสายสะพายไหล่บนไหล่ข้างซ้ายของคุณ
► หมายเลข 26

2.	 เกี่ยวขอเกี่ยวบนสายสะพายไหล่เข้ากับท่ีแขวนเครื่อง
มือ

DUR368A
► หมายเลข 27:   �1. ขอเกี่ยว 2. ท่ีแขวน

DUR368L
► หมายเลข 28:   �1. ขอเกี่ยว 2. ท่ีแขวน

3.	 ปรับสายสะพายไหล่ในต�ำแหน่งท่ีท�ำให้ท�ำงานได้อย่าง
สะดวก
► หมายเลข 29

สายสะพายไหล่มีคุณสมบัติท่ีปลดออกได้อย่างรวดเร็ว
บีบท่ีด้านข้างของหัวเข็มขัดเพื่อปลดเครื่องมือออกจากสาย
สะพายไหล่

DUR368A
► หมายเลข 30:   �1. หัวเข็มขัด

DUR368L
► หมายเลข 31:   �1. หัวเข็มขัด

การปรับต�ำแหน่งท่ีแขวน

คุณสามารถเปลี่ยนต�ำแหน่งของท่ีแขวนได้เพื่อให้สามารถ
จัดการเครื่องมือได้สะดวกข้ึน
ปรับต�ำแหน่งท่ีแขวนตามท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 32

1 ต�ำแหน่งท่ีแขวนจากพื้น

2 ต�ำแหน่งเครื่องมือตัดจากพื้น

3 ระยะห่างในแนวนอนระหว่างท่ีแขวนและส่วนท่ีไม่มีท่ี
ป้องกันของเครื่องมือตัด

คลายสลักเกลียวหัวบ็อกซ์หกเหลี่ยมบนท่ีแขวนออก เลื่อน
ท่ีแขวนไปยังต�ำแหน่งท่ีสะดวกในการใช้งาน แล้วขัน
สลักเกลียวให้แน่น

DUR368A
► หมายเลข 33:   �1. ท่ีแขวน 2. สลักเกลียวหัวบ็อกซ์หก

เหลี่ยม

DUR368L
► หมายเลข 34:   �1. ท่ีแขวน 2. สลักเกลียวหัวบ็อกซ์หก

เหลี่ยม

การจดัการเครือ่งมือท่ีถกูต้อง

ค�ำเตือน: วางต�ำแหน่งเครื่องมือไว้ทางด้านขวามือ
ของคุณเสมอ การวางต�ำแหน่งเครื่องมืออย่างถูกต้อง
ท�ำให้สามารถควบคุมได้อย่างเต็มท่ีและจะลดความเสี่ยง
ในการบาดเจ็บร้ายแรงท่ีเกิดจากการดีดกลับ

ค�ำเตือน: โปรดระมัดระวังอย่างมากในการรักษาการ
ควบคุมเครื่องมือตลอดเวลา อย่าให้เครื่องมือเบนเข้าหา
ตัวหรือคนอ่ืนในบริเวณท่ีท�ำงาน การไม่สามารถควบคุม
เครื่องมือได้จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อผู้ท่ีอยู่ข้าง
เคียงและผู้ปฏิบัติงาน

ค�ำเตือน: หากมีผู้ปฏิบัติงานสองคนหรือมากกว่านั้น
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเดียวกัน ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้
ปฏิบัติงานแต่ละคนมากกว่า  15 เมตร (50 ฟุต) เพื่อหลีก
เลี่ยงอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากนี้ ให้จัดเจ้าหน้าท่ี
เพื่อคอยสังเกตระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หากมีคน
หรือสัตว์เข้าไปในพื้นท่ีปฏิบัติงาน ให้หยุดการท�ำงานทันที
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ข้อควรระวัง: หากเครื่องมือตัดกระแทกกับหินหรือ
วัตถุของแข็งโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการท�ำงาน ให้หยุด
เครื่องมือและตรวจสอบหาความเสียหาย หากเครื่องมือ
ตัดเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ทันที การใช้เครื่องมือตัดท่ีเสีย
หายอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อควรระวัง: ถอดฝาครอบใบเลื่อยออกจากใบเลื่อย
คัตเตอร์เม่ือท�ำการตัดหญ้า

ต�ำแหน่งและการจัดการท่ีถูกต้องจะท�ำให้ควบคุมได้อย่าง
เหมาะสมและลดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บจากการดีด
กลับ

DUR368A
► หมายเลข 35

DUR368L
► หมายเลข 36

เมื่อใช้หัวตัดไนลอน (ประเภทกระแทกแล้วป้อน)
หัวตัดไนลอนเป็นหัวของเครื่องตัดหญ้าสายเอ็นแบบสายคู่
ท่ีมาพร้อมกับกลไกการกระแทกและการป้อน
เมื่อต้องการป้อนเส้นไนลอนออกมา ให้กดหัวตัดเข้ากับพ้ืน
ขณะก�ำลังหมุน
► หมายเลข 37:   �1. บริเวณการตัดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด

ข้อสังเกต: การป้อนโดยการกระแทกจะท�ำงานได้ไม่
เหมาะสมหากหัวตัดไนลอนไม่หมุน

หมายเหตุ: หากสายไนลอนไม่ป้อนออกในขณะท่ีกดส่วน
หัว ให้พัน/เปลี่ยนสายไนลอนใหม่โดยท�ำตามข้ันตอนต่อ
ไปนี้ในส่วนการบ�ำรุงรักษา

การบ�ำรงุรกัษา

ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือ
และถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษาบนเครื่องมือ การไม่ปิดเครื่องมือและถอดตลับ
แบตเตอรี่ออกอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจาก
การเริ่มท�ำงานโดยบังเอิญได้

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

การเปลีย่นเส้นไนลอน

ค�ำเตือน: ใช้เฉพาะสายไนลอนท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่ีระบุในคู่มือการใช้งานนี้ ห้ามใช้สายท่ีหนักกว่า สาย
โลหะ และเชือก หรือสิ่งท่ีคล้ายกันนี้ ไม่เช่นนั้นอาจท�ำให้
เครื่องมือเสียหายและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

ค�ำเตือน: ถอดหัวตัดไนลอนออกจากเครื่องมือเมื่อ
เปลี่ยนสายไนลอนเสมอ 

ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบหัวตัดไนลอน
ยึดไว้กับกรอบอย่างถูกต้องตามท่ีอธิบายไว้ด้านล่างแล้ว 
การไม่ยึดฝาครอบให้แน่นอาจท�ำให้หัวตัดไนลอนหลุด
กระเด็น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

เปลี่ยนสายไนลอนหากไม่มีการป้อน วิธีการเปลี่ยนสาย
ไนลอนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหัวตัดไนลอน

95-M10L
► หมายเลข 38

B&F ECO 4L
► หมายเลข 39

ส�ำหรับ Ultra Auto 4
► หมายเลข 40

UN-74L
► หมายเลข 41

ประเภทป้อนด้วยมอื

เมื่อสายไนลอนสั้น ให้ดึงออกจากรูร้อยสายแล้วป้อนจาก
อีกรูหนึ่ง
► หมายเลข 42

การเปลีย่นใบเลือ่ยพลาสตกิ

เปลี่ยนใบเลื่อยเม่ือใบเลื่อยสึกหรอหรือช�ำรุด
► หมายเลข 43

เมื่อท�ำการติดตั้งใบเลื่อยพลาสติก ให้จัดต�ำแหน่งทิศทาง
ของลูกศรบนใบเลื่อยให้ตรงกับตวัป้องกัน
► หมายเลข 44:   �1. ลูกศรบนตวัป้องกัน 2. ลูกศรบน

ใบเลื่อย
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การแก้ไขปัญหา

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยก
เครื่องมือ แต่ให้น�ำไปซ่อมท่ีศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ช้ินส่วนอะไหล่ของ Makita

สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

มอเตอร์ไม่ท�ำงาน ไม่ได้ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ติดตั้งตลับแบตเตอรี่

ปัญหาแบตเตอรี่ (ไฟต�ำ่) ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่
ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita 
ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

มอเตอร์หยุดท�ำงานหลังจากใช้งาน
ไปได้เล็กน้อย

ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต�ำ่ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่
ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ความร้อนสูงเกิน หยุดใช้งานเครื่องมือเพ่ือให้เครื่องมือเย็นลง

เครื่องมือหมุนด้วยรอบความเร็ว
สูงสุดไม่ได้

แบตเตอรี่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ตามท่ีอธิบายในคู่มือการใช้
งานนี้

ก�ำลังของแบตเตอรี่ต�ำ่ลง ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่
ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita 
ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

เครื่องมือตัดไม่หมุน 
 หยุดเครื่องมือทันที!

วัตถุแปลกปลอม เช่น กิ่งไม้ ติดอยู่
ระหว่างท่ีป้องกันและเครื่องมือตัด

เอาสิ่งแปลกปลอมออก

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita 
ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

การสั่นสะเทือนผิดปกต ิ
 หยุดเครื่องมือทันที!

ปลายด้านหนึ่งของเส้นไนลอนหัก กดหัวตัดไนลอนเข้ากับพื้นขณะท่ีก�ำลังหมุนเพื่อให้
ป้อนเส้นไนลอน

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita 
ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

เครื่องมือตัดและมอเตอร์ไม่หยุด
ท�ำงาน 

 ถอดแบตเตอรี่ทันที!

ช้ินส่วนไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ท�ำงาน
ผิดปกติ

ถอดแบตเตอรี่และสอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการ
รับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้
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อุปกรณ์เสรมิ

ค�ำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
ท่ีแนะน�ำซ่ึงระบุไว้ในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ใบเลื่อยคัตเตอร์

•	 หัวตัดไนลอน

•	 เส้นไนลอน (เส้นตัด)

•	 ใบเลื่อยพลาสติก

•	 อุปกรณ์ป้องกัน

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ
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